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 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng
	Học phần: Dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế
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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 02


Câu 1 (2 điểm): Kể tên các cơ quan tham gia giao nhận hàng hóa và trình bày nguyên tắc giao nhận.
Câu 2 (2 điểm): Container Yard là gì? Trình bày quy trình giao nhận FCL/FCL.
Câu 3 (2 điểm): Trình bày khái niệm và nội dung của Lệnh cấp container rỗng.
Câu 4 (4 điểm): Cho lô hàng có thông tin như sau:
-	Người xuất khẩu: PHUOC PHONG
-	Người nhập khẩu: KANG FU TE CO., LTD
-	Tên hàng: BED STAIRS, BUNK BED
-	Số lượng: 1x40HC
-	Trọng lượng cả bao bì: 10,966 KGS
-	Cảng đi: HO CHI MINH, VIET NAM
-	Cảng đến: KEELUNG, TAIWAN
-	Ngày hàng sẵn sàng: 10/07/2022. Hiện tại là đầu tháng 7/2022
-	Loại hình vận chuyển: FCL/ FCL
Hãy lập kế hoạch giao nhận lô hàng trên.
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	-
	Cơ quan quản lý nhà nước: Các bộ chủ quản, các tổ chức XNK, Hải quan, kiểm nghiệm, giám định…
Các tổ chức vận tải
Các tổ chức dịch vụ có liên quan: Đại lý hãng tàu, các công ty giao nhận, dịch vụ xếp dỡ, kho hàng ga cảng, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng
	1,0

	
	-
	Việc giao nhận hàng hóa XNK tại cảng là do cảng tiến hành trên cơ sở hợp đồng giữa chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy thác với cảng. 
Trường hợp hàng không qua cảng (không qua lưu kho tại cảng) thì chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy thác có the giao nhận trực tiếp với người vận tải (tàu). 
• Việc bốc dỡ hàng hóa trong phạm vi cảng do cảng tổ chức thực hiện. Trường hợp chủ hàng muốn đưa phương tiện và công nhân vào cảng để bốc dỡ hàng hóa thì chủ hàng phải thỏa thuận với cảng và phải trả các lệ phí liên quan cho cảng.
	1,0

	2
	
	


	2,0

	
	-
	CY_Container Yard
Là bãi Container thuộc khu vực trong cảng biển hoặc cảng cạn để chứa các Container FCL được dỡ từ tàu chở hàng xuống hoặc để các Container trước khi đưa lên tàu.
Với lô hàng CY/CY, Người gửi hàng/ chủ hàng (Shipper) sẽ kéo Container hàng về hạ tại bãi do Hãng tàu chỉ định (ở trên Booking confirmation).
Hãng tàu chịu trách nhiệm với Container hàng này kể từ lúc nó được hạ tại bãi thuộc cảng xếp hàng (POL), sẵn sàng để bốc lên tàu cho đến lúc dỡ xuống bãi Container được chỉ định tại cảng dỡ hàng (POD).
Người nhận hàng/ chủ hàng (Consignee) sẽ làm thủ tục nhập khẩu, lấy và kéo Container hàng ra khỏi bãi và về kho hàng của họ.
Liên quan đến ký hiệu CY/CY, chữ CY đầu tiên để chỉ bãi Container tại cảng xếp hàng (POL), nơi Hãng tàu bắt đầu chịu trách nhiệm đối với Container hàng. Chữ CY thứ hai để chỉ bãi Container tại cảng dỡ hàng (POD) nơi Hãng tàu hết trách nhiệm khi hoàn thành việc chuyên chở và dỡ Container đến bãi đó.
Dựa trên hợp đồng vận chuyển với khách hàng và cảng vụ, một số hãng tàu có thể để tên của cảng xếp hàng và/ hoặc cảng dỡ hàng trên vận đơn đường biển trước ký hiệu CY.
	1,0

	
	-
	1) Người gửi hàng giao cont đã niêm phong kẹp chì cho ngườichuyên chở tại bãi chứa (CY) ở cảng xếp hàng.
2) Người chuyên chở tiến hành xếp cont xuống tàu.
3) Người chuyên chở cấp B/L đã xếp hàng cho người gửi hàng.
4) Người gửi hàng chuyển B/L cho người nhận hàng.
5) Người chuyên chở dỡ cont từ tàu lên bãi chứa ở cảng.
6) Người nhận hàng mang B/L đến trình đại diện của người chuyênchở tại cảng dỡ .
7) Người chuyên chở cấp lệnh giao hàng cho người nhận hàng.
8) Người nhận hàng trình D/O cho bộ phận pháp lý hàng hoá ở cảng.
9) Nhận Cont nguyên niêm phong kẹp chì,
	1,0

	3
	
	
	2,0

	
	a
	Là chứng từ do hãng tàu cấp cho người gửi hàng dựa trên cơ sở booking note. Theo lệnh này, hãng tàu sẽ cung cấp container rỗng cho chủ hàng đóng hàng.
	1,0 điểm

	
	b
	Một lệnh cấp container rỗng thường có các nội dung sau:
Nội dung của lệnh cấp container rỗng bao gồm:
Tên tàu, số chuyến
Số loại container cấp
Người gửi hàng
Bãi cấp container rỗng, nơi hạ bãi.
Ngoài ra, trên lệnh này còn ghi rõ nhân viên của hãng tàu mà chủ hàng liên hệ để nhận container rỗng và trả container, thanh toán cước phí có liên quan.
	1,0

	3
	
		STT
	QUY TRÌNH 
	NGƯỜI THỰC HIỆN
	CHỨNG TỪ ĐI KÈM

	1
	Bước 1: Đàm phán và kí kết hợp đồng dịch vụ

	Nhân viên Sales 

	Hợp đồng thương mại


	2
	Bước 2: Nhận và kiểm tra bộ chứng từ

	Nhân viên chứng từ
	Commercial Invoice
Packing List

	3
	Bước 3: Liên hệ với hãng tàu để đặt chỗ

	Nhân viên chứng từ
	Commercial Invoice
Packing List

	4
	Bước 4: Lấy hàng, lên tờ khai 

	Nhân viên chứng từ
	Booking
Commercial Invoice
Packing List
VGM

	5
	Bước 5: Phát hành chứng từ vận tải

	Nhân viên giao nhận
	House Bill
Master Bill

	6
	Bước 6: Thanh lý hải quan

	Nhân viên giao nhận
	Commercial Invoice
Packing List
Tờ khai phân luồng

	7
	Bước 7: Thanh toán, thả hàng, lưu hồ sơ

	Nhân viên kế toán
Nhân viên chứng từ

	House bill 
Master bill 

	Thông tin cụ thể tùy phương án sinh viên lựa chọn



	4,0 


NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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